        HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10

1. TRẮC NGHIỆM: Các mã đề: 701; 704; 707; 710; 713; 716; 719; 722

	Mã đề 701
	Mã đề 704
	Mã đề 707
	Mã đề 710
	Mã đề 713
	Mã đề 716
	Mã đề 719
	Mã đề 722

	1 B
	1 D
	1 A
	1D
	1A
	1D
	1C
	1C

	2 D
	2 C
	2 D
	2C
	2A
	2D
	2C
	2C

	3 B
	3 C
	3 B
	3B
	3A
	3B
	3A
	3A

	4 D
	4 C
	4 C
	4D
	4C
	4D
	4D
	4A

	5 B
	5 A
	5 C
	5B
	5B
	5A
	5D
	5A

	6 B
	6 D
	6 B
	6A
	6A
	6A
	6C
	6A

	7 A
	7 D
	7 A
	7B
	7C
	7D
	7B
	7A

	8 D
	8 B
	8 D
	8A
	8C
	8D
	8C
	8B

	9 D
	9 D
	9 C
	9A
	9B
	9B
	9C
	9D

	10 A
	10 C
	10 D
	10B
	10B
	10D
	10D
	10B

	11 C
	11 A
	11 B
	11C
	11D
	11B
	11B
	11D

	12 A
	12 B
	12 D
	12D
	12D
	12C
	12A
	12B

	13 C
	13 B
	13 A
	13A
	13D
	13C
	13B
	13C

	14 C
	14 D
	14 C
	14B
	14A
	14C
	14C
	14B

	15 A
	15 D
	15 C
	15A
	15A
	15C
	15B
	15D


2. TỰ LUẬN: Các mã đề: 701; 704; 707; 710; 713; 716; 719; 722
	Câu 1: (3 điểm)
	

	Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.
	

	 - Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động, có động cơ, mục đích học tập đúng đắn.
	0,5 

	- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh với các biểu hiện lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
	0,5 

	- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa ph​ương, của đất nư​ớc. Thực hiện tốt mọi chủ tr​ương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n​ước
	0,5 

	- Tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng quê h​ương.
	0,5 

	- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc
	0,5 

	Việc làm cụ thể: Trồng cây, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, quyên góp ủng hộ người nghèo …. 
	0,5 

	Câu 2: (2 điểm)
	

	- Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.
	1

	- Chức năng của gia đình:

+ Chức năng duy trì nòi giống: ……

+ Chức năng kinh tế: ……

+ Chức năng tổ chức đời sống gia đình: …

+ Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái. ..........
	0,25

0,25

0,25

0,25


       HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10

1. TRẮC NGHIỆM: Các mã đề: 702; 705; 708; 711; 714; 717; 720; 723
	Mã đề 702
	Mã đề 705
	Mã đề 708
	Mã đề 711
	Mã đề 714
	Mã đề 717
	Mã đề 720
	Mã đề 723

	1A
	1A
	1A
	1C
	1C
	1D
	1D
	1D

	2C
	2B
	2A
	2A
	2C
	2A
	2C
	2D

	3D
	3B
	3D
	3A
	3B
	3C
	3B
	3A

	4D
	4C
	4C
	4C
	4A
	4A
	4D
	4B

	5D
	5D
	5C
	5C
	5C
	5A
	5B
	5A

	6C
	6C
	6A
	6C
	6D
	6D
	6A
	6C

	7B
	7D
	7D
	7C
	7B
	7D
	7C
	7B

	8A
	8C
	8D
	8C
	8C
	8D
	8C
	8A

	9B
	9A
	9A
	9D
	9B
	9D
	9A
	9C

	10C
	10A
	10B
	10A
	10A
	10A
	10D
	10A

	11B
	11C
	11C
	11B
	11B
	11B
	11D
	11B

	12A
	12B
	12D
	12A
	12D
	12D
	12B
	12D

	13C
	13A
	13A
	13D
	13A
	13A
	13C
	13A

	14C
	14C
	14B
	14D
	14B
	14D
	14D
	14C

	15C
	15D
	15C
	15B
	15C
	15A
	15C
	15B


2. TỰ LUẬN:  Các mã đề: 702; 705; 708; 711; 714; 717; 720; 723

	Câu 1: (3 điểm)
	

	Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
	

	- Trung thành với Tổ quốc, với chế độ XHCN. Cảnh giác với mọi âm m​ưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phê phán, đấu tranh với những thái độ, việc làm gây rối, phá hoại an ninh trật tự xã hội.
	0,5 

	- Tích cực học tập, rèn luyện, giữ gìn vệ sinh môi tr​ường, bảo vệ sức khoẻ.
	0,5 

	- Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
	0,5 

	- Tích cực tham gia các hoạt động an ninh ở địa phư​ơng.
	0,5 

	- Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ BVTQ
	0,5 

	Việc làm cụ thể: tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giữ vệ sinh môi trường,
	0,5 

	Câu 2: (2 điểm)
	

	a) Tình yêu chân chính.
- Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội.
	1

	b) Biểu hiện: 

- Có tình cảm chân thực, sự quyến luyến, gắn bó, đồng cảm.

- Sự quan tâm sâu sắc, không vụ lợi.

- Sự chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

- Có lòng vị tha, nhân ái, sự thông cảm, chia sẻ với nhau.
	0,25

0,25

0,25

0,25
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1. TRẮC NGHIỆM: Các mã đề: 703; 706; 709; 712; 715; 718; 721; 724
	Mã đề 703
	Mã đề 706
	Mã đề 709
	Mã đề 712
	Mã đề 715
	Mã đề 718
	Mã đề 721
	Mã đề 724

	1C
	1C
	1D
	1A
	1B
	1C
	1D
	1A

	2A
	2B
	2C
	2B
	2B
	2B
	2C
	2D

	3B
	3C
	3A
	3D
	3C
	3B
	3A
	3A

	4C
	4C
	4A
	4C
	4C
	4A
	4B
	4B

	5C
	5A
	5A
	5D
	5D
	5C
	5B
	5A

	6D
	6B
	6C
	6D
	6A
	6B
	6C
	6D

	7B
	7C
	7A
	7A
	7C
	7D
	7C
	7D

	8D
	8B
	8D
	8D
	8C
	8D
	8B
	8A

	9A
	9B
	9B
	9D
	9C
	9B
	9B
	9C

	10D
	10A
	10D
	10B
	10A
	10D
	10C
	10C

	11B
	11A
	11B
	11D
	11A
	11B
	11A
	11A

	12D
	12B
	12A
	12C
	12C
	12D
	12C
	12B

	13D
	13B
	13C
	13C
	13B
	13C
	13B
	13B

	14D
	14A
	14B
	14C
	14A
	14A
	14C
	14D

	15C
	15C
	15C
	15C
	15A
	15C
	15B
	15D


2. TỰ LUẬN: Các mã đề: 703; 706; 709; 712; 715; 718; 721; 724

	Câu 1: (3 điểm)
	

	Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.
	

	 - Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động, có động cơ, mục đích học tập đúng đắn.
	0,5 

	- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh với các biểu hiện lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
	0,5 

	- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa ph​ương, của đất n​ước. Thực hiện tốt mọi chủ tr​ương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n​ước
	0,5 

	- Tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng quê h​ương.
	0,5 

	- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
	0,5 

	Việc làm cụ thể: Trồng cây, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, quyên góp ủng hộ người nghèo …. 
	0,5 

	Câu 2: (2 điểm)
	

	* Nhân phẩm: là toàn bộ những phẩm chất mà con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người.
	1

	* Người có nhân phẩm là người

- Có lương tâm trong sáng.

- Có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh.

- Luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và người khác.

- Biết tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ.
	0,25

0,25

0,25

0,25


